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2

TT Ngày Số văn bản Nội dung

6 02/03/2023 64/QĐ-TLVN
Quyết định v/v ban hành Kế hoạch kiểm tra, 

giám sát của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 
năm 2023

7 13/03/2023 74/QĐ-TLVN

Quyết định v/v ban hành Chương trình tổng 
thể của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về 
công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
năm 2023

8 30/03/2023 104/QĐ-TLVN
Quyết định v/v tiền lương, thù lao thực hiện 

năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người 
quản lý Cồng ty Thuốc lá Thăng Long

9 25/04/2023 153/QĐ-TLVN

Quyết định v/v phê duyệt rà soát, đưa ra khỏi 
quy hoạch chức danh cán bộ quản lý Công ty 
Thuốc lá Thăng Long giai đoạn 2021-2026, 
2026-2031

10 12/05/2023 185/QĐ-TLVN Quyết định v/v xếp loại doanh nghiệp năm 
2021 đối với Công ty Thuốc lá Thăng Long

11 30/05/2023 216/QĐ-TLVN Quyết định v/v bổ nhiệm kiểm soát viên 
chuyên trách Công ty Thuốc lá Thăng Long

12 27/06/2023 67/QĐ-PCTN
Quyết định v/v kiểm tra công tác phòng, 

chống tham nhũng tại Cồng ty Thuốc lá Thăng 
Long

13 11/07/2023 335/QĐ-TLVN
Quyết định v/v kiểm tra việc quản lý, sử dụng 

vốn và tài sản tại Công ty mẹ - Công ty Thuốc 
lá Thăng Long

14 15/08/2023 399/QĐ-TLTL
Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 
2021-2025 của Công ty Thuốc lá Thăng Long

15 22/08/2023 415/QĐ-TLVN
Quyết định v/v phân công nhiệm vụ trong Hội 

đông thành viên Tồng công ty Thuốc lá Việt 
Nam

II. THÔNG TIN VÈ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MTV THUỐC 
LÁ THĂNG LONG

1. Danh sách người quản lý Công ty:

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

T T H ọ  v à  tên
N ă m
sin h

T rìn h  độ  
ch u y ên  m ô n K ỉn h  n g h iệm  n g h ề  n g h iệp C á c  v ị tr í q u ản  l ý  đ ã  

n ắm  g iữ

1 Nguyễn Quang Huy 1 9 7 6
Thạc sỹ Quản 

Trị Kinh Doanh

Có kinh nghiệm trong các 
lĩnh vực:
- Tài chính kế toán
- Kiểm tra, kiểm soát
- Quản lý hoạt động sản xuất, 
kinh doanh

- Phó Trưởng phòng Tài 
chính kế toán Tổng 
công ty Thuốc lá Việt 
Nam;
- Kế toán trưởng Công
t y .
- Thành viên HĐTV, 
Giám đốc Công ty;
- Chủ tịch Công ty
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3

T T H ọ  và tên
N ă m
sin h

T r ìn h  đ ộ  
c h u y ê n  m ô n K in h  n g h iệm  n g h ề  n g h iệp C á c  vị tr í  q u ả n  lý  đã  

n ắ m  g iữ

2 Phạm Anh Tuấn 1966 Thạc sỹ Quản trị 
kinh doanh

Có kinh nghiệm quản lý các 
lĩnh vực:
- Kỹ thuật công nghệ;
- Kế hoạch vật tư;
- Xuất nhập khẩu;
- Quản lý hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.

- Phó Trường phòng Kỹ 
thuật Công nghệ Công 
ty;
- Phó Trưởng phòng Kế 
hoạch Vật tư Công ty;
- Kiêm nhiệm phụ trách 
Phòng Xuất nhập khẩu 
(từ 28/02/2008 đến 
22/04/2013);
- Trường phòng Kế 
hoạch Vật tư Công ty;
- Thành viên HĐTV 
Công ty.

3 Nguyễn Hữu Kiên 1977
Thạc sỹ Kế 

toán, kiểm toán 
và phân tích.

Có kinh nghiệm quản lý 
trong lĩnh vực:
- Tài chính kế toán.

- Trưởng ban Kiểm soá£$/ 
Công ty; ì'Ị
- Trưởng phòng tài' 
chỉnh kế toán;
- Kế toán trưởng; \
- Thành viên H Đ TV ^ 
Giám đốc Công ty

5 Đỗ Điệp Anh 1974 Cử nhân Kinh tế

Có kinh nghiệm quản lý 
trong các lĩnh vực:
- Tiêu thụ;
- Thị trường;
- Nguyên liệu;
- Xuất nhập khẩu.

- Phó Trưởng phòng Thị 
trường Công ty.
- Phó Trưởng phòng 
Tiêu Thụ Công ty.
- Trưởng phòng Thị 
trường Công ty.
- Phó Giám đốc Công
ty-

6 Lê Thành Trung 1975 Kỹ sư hóa thực 
phẩm

Có kinh nghiệm quản lý 
trong các lĩnh vực:
- Kỹ thuật sản xuất;
- Nguyên liệu.

- Phó Trưởng phòng Kỹ 
thuật công nghệ Công ty
- Trưởng phòng Kỹ 
thuật công nghệ Công ty
- Phó Giám đốc Công ty 
(Đến ngày 09/8/2023)

7 Đỗ Ngọc Quang 1973
Cử nhân kinh tế; 
Cử nhân ngành 
quản lý xã hội

Có kinh nghiệm trong các 
lĩnh vực:
- Thị trường;
- Ke hoạch vật tư;
- Tổ chức Nhân sự;
- Pháp chế.

- Phó Trưởng phòng Tổ 
chức Nhân sự Công ty
- Trưởng phòng Tổ chức 
Nhân sự Công ty
- Phó Giám đốc Công ty

8 Vũ Lan Hương 1989

Thạc sỹ khoa 
học Tiền tệ, 

Ngân hàng và 
Tài chính; Cử 

nhân Kinh tế đối 
ngoại

Có kinh nghiệm trong các 
lĩnh vực:
- Xuất nhập khẩu;
- Kế hoạch vật tư.

-  Phó Trưởng phòng 
Xuất Nhập khẩu Công
ty
-  Trường phòng Kế 
hoạch Vật tư Công ty
- Phó Giám đốc Công ty

9 Đào Việt Trường 1978
Thạc sỹ Tài 

chính, Cử nhân 
kinh tế - Kế toán

Có kinh nghiệm quản lý 
trong lĩnh vực:
- Tài chính kế toán.

- Trợ lý Giám đốc Công

-  Kê toán trưởng
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4

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty 
BẢNG SỐ 3: TIÈN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

TT Họ và tên Chức vụ Mức ỉưoìig
(đồng)

Hệ
S ố

n p  •  XTiên
lươnạ/năm

(đong)

Tiền thưởng 
từ quỹ 

thưởng của 
Người 
quản lý

1 Nguyễn Quang Huy Chủ tịch HĐTV 62.903.118 6,97 754.837.400 -

2 Phạm Anh Tuấn Thành viên 
HĐTV 53.584.136 5,98 643.009.600 -

3 Nguyễn Hữu Kiên Thành viên 
HĐTV- Giám đốc 60.573.372 6,64 726.880.500 -

4 Đỗ Điệp Anh Phó Giám đốc 53.584.136 6,31 643.009.600 -

5 Lê Thành Trung Phó Giám đốc 
(đến 09/08/2023) 53.584.136 6,31 390.628.400 -

6 Đỗ Ngọc Quang Phó Giám đốc 53.584.136 6,31 643.009.600 -

7 Vũ Lan Hương Phó Giám đốc 
(từ 10/03/2023) 53.584.136 5,98 520.302.000 -

8 Đào Việt Trường Kế toán trưởng 48.924.647 5,65 587.095.800 -

9 Đường Thu Hà Trưởng ban kiểm 
soát 55.913.882 6,41 670.996.600 -

10 Phạm Xuân Tùng
Kiểm soát viên 
chuyên trách 

(từ 01/06/2023)
53.584.136 5,98 375.089.000 -

11 Lương Văn Liên
Kiểm soát viên 
không chuyên 

trách
(đến 30/05/2023)

10.716.827 53.584.100 -

12 Nguyễn Tuấn Sơn
Kiểm soát viên 
không chuyên 

trách
(từ 17/01/2023)

10.716.827 123.029.200 -

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty.
Trong năm 2023, Hội đồng thành viên Công ty đã ban hành 97 Nghị quyết và 

52 Quyết định. Trong đó có một số Nghị quyết, Quyết định trọng tâm về các công tác 
chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,... cụ thể:

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYÉT ĐỊNH 
CỦA HỘI ĐÒNG THÀNH VIÊN

TT Số văn bản Ngày Ngưòi ký 
ban hành Nội dung

1 02/NQ-TLTL 06/01/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Nghị quyết chỉ đao SXKD Quý 1 năm 
2023
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5

TT Số văn bản Ngày Người ký 
ban hành Nội dung

2 19/QĐ-TLTL 18/01/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt KH kiểm soát nội bộ năm 2023 
và KQ kiểm tra, kiểm soát nôi bô năm 
2022

3 27/QĐ-TLTL 07/02/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt dự án mở rộng mặt bằng s x  
CĐ-ĐB cùng hệ thống kỹ thuât phu trơ

4 07/NQ-TLTL 24/02/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Giao kế hoạch SXKD năm 2023 cho các 
Công ty con trong Nhóm Công ty

5 09/NQ-TLTL 10/03/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Rà soát, bố sung quy hoạch Trưởng - Phó 
Công ty 2021 -2026 2026-2031

6 11/NQ-TLTL 10/03/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Rà soát, bố sung quy hoạch Người Quản lý 
Công ty 2021-2026 2026-2031

7 13/NQ-TLTL 14/03/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, kế 
hoạch năm 2023 của NLĐ và NQL Công

J ỵ _________________
8 15/NQ-TLTL 30/03/2023 Chủ tịch 

HDTV
Ban hành định mức công trung tiểu tu tại 
PX CĐ-ĐB và PX Hợp tác quốc tế

9 17/NQ-TLTL 31/03/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Thông qua BCTC Riêng và BCTC Họp 
nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty

10 20/NQ-TLTL 05/04/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Sửa đối Quy định chính sách thưởng động 
viên cho NLĐ của Công tỵ

11 212/QĐ-TLTL 06/04/2023 Chủ tịch 
HDTV

Điều chỉnh giá bán một số sản phẩm thuốc 
lá bao

12 25/NQ-TLTL 25/04/2023 Chủ tịch 
HĐTV Nghị quyết chỉ đạo SXKD Quý 2/2023

13 28/NQ-TLTL 27/04/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã 
kiểm toán của Công ty Thuốc lá Bắc Sơn

14 26/NQ-TLTL 27/04/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Lao động, tiền lương thực hiện năm 2022, 
kế hoạch 2023 các Công ty con

15 29/NQ-TLTL 27/04/2023 Chủ tịch 
HDTV

Phê duyệt chủ trương đầu tư DA 01 dây 
chuyền đồng bộ CĐ-ĐB Compact và 01 
dây chuyền CĐ-ĐB Slim tốc độ cao

16 30/NQ-TLTL 28/04/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt chủ trương đầu tư DA Đầu tư 
xây dựng kho 3 tằng, kết họp dự phòng 
mặt bằng SX và để xe tầng 4

17 34/NQ-TLTL 02/05/2023 Chủ tịch 
HDTV

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã 
kiểm toán của Công ty Thuốc lá Thanh 
Hóa

18 35/NQ-TLTL 02/05/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã 
kiểm toán của Công ty Thuốc lá Đà Nang

19 36/NQ-TLTL 15/05/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt sửa đối định biên lao động tại 
PX Sợi

20 37/NQ-TLTL 29/05/2023 Chủ tịch 
HDTV

Ban hành định mức sản lượng tại PX Cuốn 
điếu - Đóng bao và PX Họp tác QT

21 39/NQ-TLTL 07/06/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cân đối nhu 
cầu nguyên liệu thuốc lá năm 2023

22 40/NQ-TLTL 09/06/2023 Chủ tịch 
HDTV

Phê duyệt nội dung Quy định dự trữ và 
bảo quản vật tư phụ liệu thuốc lá
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6

TT Số văn bản Ngày Ngưòi ký 
ban hành Nội dung

23 41/NQ-TLTL 21/06/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá 
nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế 
được chỉ ra tại Thông báo số 1081/TB- 
KTNN ngày 23/12/2022 của KTNN

24 43/NQ-TLTL 29/06/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ 
và mối quan hệ công tác một số đơn vị

25 44/NQ-TLTL 30/06/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt chủ trương đầu tư DA đầu tư bổ 
sung, hoàn thiện hệ thống PCCC của Công
ty ________

26 45/NQ-TLTL 10/07/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh 
Quý 3/2023 và 6 tháng cuối năm 2023

27 52/NQ-TLTL 01/08/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư 
DA đầu tư mua sám, lắp đặt thiết bị xử lý 
mùi cho máy hấp chân không, máy sấy 
tháp của PX Sợi

28 55/NQ-TLTL 11/08/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cân đối nhu 
cầu nguyên liệu thuốc lá năm 2023

29 56/NQ-TLTL 29/08/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt Ban hành định mức sản lượng 
cho các dây chuyền CĐ-ĐB tại PX Hợp 
tác quốc tế

30 57/NQ-TLTL 29/08/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt sửa đổi định biên lao động tại 
phân xưởng Hợp tác quốc tế

31 63/NQ-TLTL 21/09/2023 Chủ tịch 
HĐTV

xếp loại Doanh nghiệp năm 2022 của các 
công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng 
Long

32 66/NQ-TLTL 06/10/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt kế hoạch cân đối nhu cầu 
nguyên liệu thuốc lá năm 2024

33 67/NQ-TLTL 27/10/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh 
Quý 4/2023

34 75/NQ-TLTL 28/11/2023 Chủ tịch 
HDTV

Quy định khám, chữa bệnh và quản lý sức 
khỏe CBCNV

35 76/NQ-TLTL 28/11/2023 Chủ tịch 
HDTV

Phê duyệt Ban hành Quy chế dân chủ cơ 
sở tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

36 604/QĐ-TLTL 28/11/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Ban hành Quy chế hoạt động của BCD 
thực hiện phòng, chống tham nhũng của 
Công ty

37 83/NQ-TLTL 12/12/2023 Chủ tịch 
HDTV

Phê duyệt Ban hành Quy định Chế độ báo 
cáo Công ty Thuốc lá Thăng Long và các 
Công ty con

38 85/NQ-TLTL 14/12/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt xếp hạng các Công ty Con của 
Công ty Thuốc lá Thăng Long

39 87/NQ-TLTL 25/12/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phân phối, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận 
năm 2022 của Công ty TNHH MTV 
Thuốc lá Thăng Long

40 86/NQ-TLTL 25/12/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Quy chế thực 
hiện công tác cán bộ Công ty Thuốc lá 
Thăng Long

41 88/NQ-TLTL 28/12/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt Ban hành Quy định trả lương 
người lao động của Công ty
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7

TT Số văn bản Ngày Người ký 
ban hành Nội dung

42 89/NQ-TLTL 29/12/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển thị 
trường năm 2024 của Công ty Thuốc lá 
Thăng Long

43 688/QĐ-TLTL 29/12/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường của 
Công ty Thuốc lá Thăng Long

44 90/NQ-TLTL 29/12/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt ký hợp đồng mua bán thuốc lá 
bao với các Nhà phân phối của Công ty 
Thuốc lá Thăng Long năm 2024

45 92/NQ-TLTL 29/12/2023 Chủ tịch 
HĐTV

Kề hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 
năm 2024

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIẺM SOÁT VIÊN

TT Họ và tên Năm
sinh

Trình độ 
chuyên môn Chức vụ

Ngày bắt 
đầu là 

thành viên 
BKS

Tỷ lệ 
tham 
dự
họp

1 Đường Thu Hà 1979
Thạc sỹ quản trị 
kinh doanh, cử 
nhân kế toán, cử 
nhân Tiếng Anh

Trưởng ban 
kiểm soát 
chuyên trách

15/5/2017 100%

2 Nguyễn Tuấn Sơn 1986
Thạc sỹ Quản trị 
Kinh doanh, Cử 
nhân dịch vụ tài 
chính

Kiểm soát viên 
không chuyên 
trách

17/01/2023 100%

3 Lương Văn Liên 1966 Cử nhân kinh tế, 
cử nhân luật

Thành viên 
Ban Kiểm soát 
không chuyên 
trách (đến 
31/5/2023)

9/2015 100%

4 Phạm Xuân Tùng 1990
Cử nhân chuyên 
ngành Tài chính 
Ngân hàng

Kiểm soát viên 
chuyên trách 01/6/2023 100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

TT Nội dung kiểm soát Số, ngày BC

1 Thẩm định kế hoạch SXKD 2023 của Công ty Thuốc 
lá Thăng Long BC ngày 02/01/2023

2 Thấm định Báo cáo tài chính năm 2022 (sau khi có báo 
cáo tài chính đã được kiểm toán)

213/BC-TLTL ngày 
07/3/2023

3 Giám sát và đánh giá công tác kiểm kê và xử lý sau 
kiểm kê cuối năm 2022.

219/BC-TLTL ngày 
08/3/2023

4 Thấm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, quỹ 
lương kế hoạch 2023

262/BC-TLTL ngày 
20/3/2023

5 Thấm định xếp loại doanh nghiệp (sau khi nhận được 
văn bản xin ý kiến của Công ty).

371/BC-TLTL ngày 
07/4/2023
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TT Nội dung kiểm soát Số, ngày BC

6 Báo cáo thực hiện công tác kiểm soát QI/2023 và kế 
hoạch QII/2023 của Ban Kiểm soát

445/BC-TLTL ngày 
28/4/2023

7 Kiểm soát tình hình triển khai các nhiệm vụ của Chi 
nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.

644/BC-TLTL ngày 
29/6/2023

8 Kiểm soát tình hình thực hiện các Hợp đong tiêu thụ 
thuốc bao nội địa tại tại Công ty mẹ.

645/BC-TLTL ngày 
29/6/2023

9
Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 
và đánh giá tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu 
năm 2023 của Công tỵ.

838/BC-TLTL ngày 
18/8/2023

10 Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện, quyết toán các 
dự án đầu tư

973/BC-TLTL ngày 
28/9/2023

11
Báo cáo soát xét báo cáo 9 tháng năm 2023, thực hiện 
phân phối các quỹ, Giám sát tình hình thực hiện Ket 
luận của Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại Công ty 
Thuốc lá Thăng Long

1115/BC-TLTL ngày 
27/10/2023

12 Xây dựng kế hoạch chưorng trình công tác của Ban 
kiểm soát năm 2024

1200/TLTL-BKS ngày 
15/11/2023

13 Báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát năm 2023 1309/BC-TLTL ngày 
11/12/2023

IV. BÁO CÁO KÉT LUẬN CỦA co QUAN THANH TRA

Không có.
V. THÔNG TIN VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1. Danh sách Người có liên quan của Cồng ty:

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT nn A J X 1 f f 1 ATên to chức, cá nhan Ghi chú
I. Doanh nghiệp, công ty, tổ chức có liên quan

1. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Công ty mẹ
2 Công ty Cổ phần Cát Lợi

Các đơn vị trong Tồng công ty 
Thuốc lá Việt Nam

3 Công ty Cổ phần Ngân Sơn
4. Công ty Cổ phần Hòa Việt
5. Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng
6. Công ty TNHH Liên Doanh VINA - BAT
7. Công ty TNHH VINATABA - PHILIP MORRIS
8. Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki
9. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn
10. Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
11. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre
12. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An
13. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long
14. Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
15. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đổng Thap
16. Trung tâm đào tạo Vinataba
17. Công ty Thương mại Miền Nam
18. Công ty Thương mại Thuốc lá
19. Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá
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ỉ

TT Tên tổ chức, cá nhân Ghi chú
20. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa Các đơn vị trong Nhóm Công 

ty mẹ-con Công ty Thuốc lá 
Thăng Long

21. Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nang
22. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Băc Sơn

II. Cá nhân là người có liên quan
1. Tông công ty Thuốc lá Viêt Nam

1.1 HỔ Lê Nghĩa Chủ tich HĐTV
1.2 Hà Quang Hòa Thành viên HĐTV, 

Tổng Giám đốc
1.3 Nguyễn Duy Khánh Thành viên HĐTV
1.4 Nguyễn Chi Nhân Thành viên HĐTV
1.5 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐTV
1.6 Châu Tuấn Phó Tổng Giám đốc
1.7 Nguyễn Thị Thúy Hồng Phó Tống Giám đốc
1.8 Nghiêm Xuân Toàn Phó Tổng Giám đốc
1.9 Nguyễn Diệu Hưong Phó Tống Giám đốc
2. Công ty Thuốc lá Thăng Long

2.1 Nguyễn Quang Huy Chủ tịch HĐTV
2.2 Nguyễn Hữu Kiên Thành viên HĐTV, Giám đốc
2.3 Phạm Anh Tuấn Thành viên HĐTV
2.5 Đỗ Điệp Anh Phó Giám đốc
2.6 Lê Thành Trung Phó Giám đốc
2.7 Đỗ Ngọc Quang Phó Giám đốc
2.8 Vũ Lan Hương Phó Giám đốc
2.9 Đào Việt Trường Kế toán trưởng

2.10 Đường Thu Hà Trưởng ban kiểm soát
2.11 Phạm Xuân Tùng Kiếm soát viên chuyên trách 

(Đ ến ngày 30/4/2024)

2.12 Nguyễn Tuấn Sơn Kiếm soát viên không chuyên 
trách

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT Tên tổ chức, cá nhân Nội dung giao dịch Giá trị ẹiao 
dịch (đông)

I Mua hàng hóa, dịch vụ
1 Công ty Cồ phần Cát Lợi Mua vật tư 598.589.840.764

2 Công ty Cổ phần Ngân Sơn
Mua nguyên liệu, hàng hóa; phí 
khử trùng kho; phí ủy thác, vận 
chuyển

275.679.535.254

3 Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá Phí ủy thác xuất khẩu 7.390.656.506
4 Công ty Cổ phần Hòa Việt Mua nguyên liệu 91.470.300.000
5 Công ty Thương mại Miền Nam Vận chuyển thuốc lá bao 772.222.808
6 Công ty Thuốc lá Thanh Hóa Phí gia công thuốc lá bao, gia 

công sợi 26.333.224.777

7 Công ty Thuốc lá Đà Nằng Phí gia công thuốc lá bao, thuê 
dây chuyền 34.781.553.167

8 Công ty Thuốc lá Bắc Sơn Phí gia công thuốc lá bao 59.287.074.423
9 Công ty Viện Thuốc lá Mua nguyên liệu 58.990.092.500
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10

TT r r iA  J Ẩ 1 r  f  1 AI en to chức, cá nhan Nội dung giao dịch Giá trị ẹiao 
dịch (đồng)

10 Công ty TNHH Vinataba - Philip 
Morris Gia công thuốc lá bao 5.268.948.879

11 Công ty TNHH Hải Hà - 
Kotobuki Hộp quà, bánh kẹo 2.064.673.538

12 Trung tâm đào tạo Vinataba Phí đào tạo 199.080.000
II Bán hàng hóa, dịch vụ
1 Công ty Xuất nhập khấu Thuốc lá Bán thuốc lá bao xuất khẩu 501.273.396.025
2 Công ty Thương mại Thuốc lá Bán thuốc lá bao 48.997.655.290
3 Công ty Thuốc lá Thanh Hóa Gia công sợi; bán vật tư, nguyên 

liệu 4.141.466.705
4 Công ty Thuốc lá Bắc Sơn Bán sợi, vật tư 3.616.788.049
5 Công ty Cổ phần Ngân Sơn Bán thuốc lá bao; phế liệu 11.390.054.231
6 Công ty Cổ phần Cát Lợi Hương liệu 730.044.819
7 Công ty TOHH Thuoc lá Đà 

Năng Bán vật tư 218.107.480

VL TÌNH HÌNH s ử  DỤNG LAO ĐỘNG
1. Tổng số lao động sử dụng bình quân của Công ty:
2. Mức lương trung bình của người lao động:
3. Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động:

1.614 người.
27,25 triệu đồng/người/tháng. 
3,23 triệu đòng/người/tháng./.

Nơi nhận:
- Tổng công ty TLVN;
- HĐTV, Ban GĐ;
- BKS Công ty;
- p. PC, TCNS, TCKT, CNTT;
- B.TKTL, B.KSNB;
- Lưu: VT, VP HĐTV.

TƯQ. CHỦ TICH HĐTV 
VIỀN HDTV

CÔNG TY •>\
( /Q /  „ v z -Vn
/co7  t r á c h  n h i ệ m  HÚ'UH*n\  

MỘT THÀNH VIE 
\ +  \ TH UỎC LÃ S ĩ *11
\°\thãng long /'ỉ /

/ /
Anh Tuấn
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